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PHẦN TRẮC NGHIỆM
	MÃ ĐỀ
	101
	102
	103
	104

	Câu
	Đáp án
	Đáp án
	Đáp án
	Đáp án

	1
	A
	C
	D
	B

	2
	C
	D
	B
	A

	3
	B
	A
	C
	D

	4
	D
	B
	A
	C

	5
	A
	A
	A
	A

	6
	B
	B
	B
	B

	7
	A
	A
	A
	A

	8
	B
	B
	B
	B

	9
	C
	B
	A
	D

	10
	A
	D
	C
	B

	11
	B
	A
	D
	C

	12
	D
	C
	B
	A

	13
	C
	B
	D
	A

	14
	B
	C
	A
	D

	15
	A
	D
	B
	C

	16
	D
	A
	C
	B

	17
	C
	B
	D
	A

	18
	B
	D
	A
	C

	19
	A
	C
	B
	D

	20
	D
	A
	C
	B

	21
	D
	C
	A
	B

	22
	B
	A
	C
	D

	23
	C
	B
	D
	A

	24
	A
	D
	B
	C

	25
	B
	D
	A
	C

	26
	C
	B
	D
	A

	27
	D
	A
	C
	B

	28
	A
	C
	B
	D

	29
	D
	B
	C
	A

	30
	B
	C
	A
	D

	31
	A
	D
	B
	C

	32
	C
	A
	D
	B




PHẦN VIẾT
A. Viết lại câu: (0.25 điểm x 2): Chỉ có đúng hoặc sai. Không chấm phân nửa câu.
MĐ 101/103. 1. People might celebrate a sweet potato festival in our commune.
→ A sweet potato festival might be celebrated in our commune.
MĐ 101/103. 2. In my family, my father takes responsibility for doing the heavy lifting. 
→ In my family, my father is in charge of doing the heavy lifting.
MĐ 102/104. 1. In my family, my father takes responsibility for doing the heavy lifting. 
→ In my family, my father is in charge of doing the heavy lifting.
MĐ 102/104. 2. People might celebrate a sweet potato festival in our commune.
→ A sweet potato festival might be celebrated in our commune.

A. Viết đoạn văn: (1.5 điểm)
	STT
	Những điểm cần chấm
	Điểm đạt được
	
	STT
	Những điểm cần chấm
	Điểm đạt được

	1
	Hình thức
	0.1
	
	3
	Thành phần
	0.6

	1.1
	Đúng + tạm đủ số từ
	0.1
	
	3.1a
	Có câu dẫn 
	0.2

	1.2
	Sai hoặc không đủ số từ 
	0.0
	
	3.1b
	Không có câu dẫn
	0.1

	2
	Nội dung
	0.3
	
	3.2a
	Có câu chủ đề
	0.2

	2.1
	>=3 ý chính
	0.3
	
	3.2b
	Không có câu chủ đề
	0.0

	2.2
	=2 ý chính
	0.2
	
	3.3a
	Có câu kết đoạn
	0.2

	2.3
	=1 ý chính
	0.1
	
	3.3b
	Không có câu kết đoạn
	0.0

	2.4
	=0 ý chính
	0.0 cả đoạn
	
	4
	Ngôn ngữ
	0.5

	
	
	
	
	4.1a
	Sai <=3 lỗi chính tả
	0.2

	
	
	
	
	4.1b
	Sai <=6 lỗi chính tả
	0.1

	
	
	
	
	4.1c
	Sai >=6 lỗi chính tả
	0.0

	
	
	
	
	4.2a
	Sai <=3 lỗi ngữ pháp
	0.2

	
	
	
	
	4.2b
	Sai <=6 lỗi ngữ pháp
	0.1

	
	
	
	
	4.2c
	Sai >=6 lỗi ngữ pháp
	0.0

	
	
	
	
	4.3a
	Sai <=3 lỗi dùng từ
	0.1

	
	
	
	
	4.3c
	Sai >3 lỗi dùng từ
	0.0



-----HẾT-----



